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1. Chính tả: Nghe – viết bài : 
                     


Trên chiếc bè
Mùa thu mới chớm nhưng nước đã trong vắt, trông thấy cả hòn cuội trắng tinh nằm dưới đáy. Nhìn hai bên bờ sông, cỏ cây và những làng gần, núi xa hiện ra luôn mới. Những anh gọng vó đen sạm, gầy và cao, nghênh cặp chân gọng vó đứng trên bãi lầy bái phục nhìn theo chúng tôi.






Theo Tô Hoài. (SKG TV 2 tập 1 Cánh diều)
2. Tập làm văn: 
Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 4 câu) tả một đồ dùng học tập của em theo gợi ý sau:
Gợi ý:     
- Đó là  đồ dùng học tập nào?
- Nó có những đặc điểm gì? (về hình dạng, màu sắc)
- Nó giúp ích gì cho em trong học tập?
- Em có nhận xét hay suy nghĩ gì về đồ dùng học tập đó.
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I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: (4 điểm)

 II. ĐỌC HIỂU: (6 điểm)

1. Đọc thầm:             
ĐI HỌC ĐỀU   

Mấy hôm nay mưa kéo dài. Đất trời trắng xóa một màu. Chỉ mới từ trong nhà bước ra đến sân đã ướt như chuột lột. Trời đất này chỉ có mà đi ngủ hoặc là đánh bạn với mẻ ngô rang. Thế mà có người vẫn đi. Người ấy là Sơn. Em nghe trong tiếng mưa rơi có nhịp trống trường. Tiếng trống nghe nhòe nhòe nhưng rõ lắm.

- Tùng...Tùng...! Tu...ù...ùng...
Em lại như nghe tiếng cô giáo ân cần nhắc nhở: "Có đi học đều, các em mới nghe cô giảng đầy đủ và mới hiểu bài tốt".

Sơn xốc lại mảnh vải nhựa rồi từ trên hè lao xuống sân, ra cổng giữa những hạt mưa đang thi nhau tuôn rơi. "Kệ nó! Miễn là kéo khít mảnh vải nhựa lại cho nước mưa khỏi chui vào người!". Trời vẫn mưa. Nhưng Sơn đã đến lớp rất đúng giờ. Và một điều đáng khen nữa là từ khi vào lớp Một, Sơn chưa nghỉ một buổi học nào.
     PHONG THU. (Sách Chân trời sáng tạo, trang 96. NXB Giáo dục.)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất hoặc thực hiện theo yêu cầu:
Câu 1: Trời mưa to và kéo dài nhưng ai vẫn đi học đều?(0,5 điểm)
  A. các bạn học sinh              B. bạn Sơn          C. học sinh và giáo viên
Câu 2: Cô giáo nhắc nhở học sinh điều gì? ( 0,5 điểm)
A. Học sinh cần chịu khó làm bài.
B. Học sinh nên vâng lời thầy cô, bố mẹ.
      C.Học sinh nên đi học đều.
Câu 3: Vì sao cần đi học đều? ( 0,5 điểm)
     A.Vì đi học đều các em sẽ nghe cô giảng đầy đủ và hiểu bài tốt.
     B.Vì đi học đều các em sẽ được mọi người yêu quý.
     C.Vì đi học đều các em mới được học sinh giỏi.
Câu 4: Xếp các từ in đậm trong câu sau vào ô thích hợp trong bảng: (1,5 đ)

Cậu bé nhìn ngó xung quanh, thấy ở bụi rậm có một quả bóng màu cam tròn xoe. Cậu suy nghĩ một lát rồi đi tới chỗ quả bóng. Nhẹ nhàng nhặt quả bóng lên, cậu bé mỉm cười và chạy thật nhanh về phía những người đang đi tìm quả bóng.

	Từ ngữ chỉ sự vật
	Từ ngữ chỉ hoạt động
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Câu 5: Viết một câu nêu hoạt động ở trường của em? (1 điểm)

.................................................................................................................................

Câu 6: Điền dấu chấm vào vị trí thích hợp để ngắt đoạn văn sau thành 4 câu và viết lại cho đúng chính tả. (1 điểm)

Bà ốm nặng phải đi bệnh viện hằng ngày bố mẹ thay phiên nhau vào bệnh viện chăm bà ở nhà, Thu rất nhớ bà em tự giác học tập tốt để đạt được nhiều điểm mười tặng bà.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..
Câu 7. Em học được bài học gì qua câu chuyện Đi học đều? (1 điểm)

...............................................................................................................................
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